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Thẩm Định Bán Chính Thức Mức Độ Thành Thạo Ngôn Ngữ Chính  
(Districts may need to place this form on official letterhead)  

 
Xin dùng mẫu này để thu thập thêm thông tin về các kỹ năng ngôn ngữ chính của người học tiếng Anh khi 
cần. Giáo viên/nhà tư vấn có thể điền mẫu này, có hội ý với cha mẹ, hoặc học sinh có thể điền mẫu này.  
 

Mục đích của bản Thẩm Định Bán Chính Thức Mức Độ Thành Thạo Ngôn Ngữ Chính là để cung cấp 
thêm thông tin, cùng với kết quả kỳ Trắc Nghiệm Phát Triển Anh Ngữ California (California English 
Language Development Test, CELDT), để thiết kế các dịch vụ giảng dạy và hỗ trợ thích hợp. 

 
Người điền đơn: _____Phụ huynh/Giám hộ _____Giáo viên _____Nhà tư vấn _____Học sinh  
 
I. Thông tin Tổng quát  
Tên Học sinh: ___________________________ Trường: ____________________________________  
Ngôn ngữ Chính: _____________________ Lớp: ____________________ Ngày: ______/____/_____  
 
II. Quá trình Học  
Liệt kê quốc gia hoặc các quốc gia mà học sinh đã đi học và các cấp lớp đã hoàn tất.  
Quốc gia         Lớp             Đã hoàn tất  
___________________________   ______     ___Có ___Không  
___________________________   ______     ___Có ___Không  
 
III. Ngôn ngữ Nói  
Đánh dấu ô nào mô tả đúng nhất khả năng nói và hiểu ngôn ngữ chính của học sinh.  
A. Học sinh dùng ngôn ngữ chính ở nhà: 

 Không bao giờ  

 Thỉnh thoảng  

 Gần như luôn luôn  
 
B. Học sinh dùng ngôn ngữ chính với anh chị em và/hoặc bạn bè:  

 Không bao giờ  

 Thỉnh thoảng  

 Gần như luôn luôn  
 
IV. Khả năng đọc viết  
Đánh dấu ô nào mô tả đúng nhất khả năng đọc và viết ngôn ngữ chính của học sinh. 
A. Học sinh đọc bằng ngôn ngữ chính thường xuyên như thế nào?  

 Không bao giờ (không biết đọc bằng ngôn ngữ chính)  

 Đọc thỉnh thoảng  

 Gần như luôn luôn  (thích đọc bằng ngôn ngữ chính)  
 
B. Học sinh viết bằng ngôn ngữ chính thường xuyên như thế nào?  

 Không bao giờ (không biết viết bằng ngôn ngữ chính)  

 Viết thỉnh thoảng  

 Gần như luôn luôn (thích viết bằng ngôn ngữ chính)  
 
V. Góp ý  
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Cung cấp bất cứ góp ý nào mà sẽ cho nhà trường biết thêm về mức độ thành thạo ngôn ngữ chính, quá trình 
học, và khả năng tham gia học tập trong trường của học sinh.  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, the 
California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. Because there 
can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer with local translators 
to determine any need for additions or modifications, including the addition of local contact 
information or local data, or modifications in language to suit the needs of specific language 
groups in the local community. If you have comments or questions regarding the translation, 
please e-mail the Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.] 
 


